
Nam Nữ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I TRƯỜNG HỢP F0 6.960.000

1 Nguyễn Thị Trương Quý 27/02/1992
Khu phố 4 - TT. Tân Nghĩa

 Hàm Tân
30/07/2021 21/08/2021 23 1.840.000

2 Đặng Nguyễn Quỳnh Anh 03/12/2012
Khu phố 4 - TT. Tân Nghĩa 

 Hàm Tân
30/07/2021 18/08/2021 20 x 2.600.000

3 Nguyễn Linh Đan 15/04/2014
Khu phố 4 - TT. Tân Nghĩa 

 Hàm Tân
31/07/2021 18/08/2021 19 x 2.520.000

II TRƯỜNG HỢP F1 1.840.000

4 Lê Văn Minh 04/11/1980
Khu phố 7 - TT. Tân Nghĩa 

 Hàm Tân
30/07/2021 11/08/2021 13 1.040.000

5 Phạm Thị Lê 20/03/1954
Khu phố 6 - TT. Tân Nghĩa

Hàm Tân
01/08/2021 10/08/2021 10 800.000

8.800.000

(Kèm theo Quyết định số   2381 /QĐ-UBND ngày   16  tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh Bình Thuận)

ỦY BAN NHÂN DÂN Mẫu DS05

TỈNH BÌNH THUẬN

DANH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP F0,  F1 ĐANG ĐIỀU TRỊ VÀ THỰC HIỆN CÁCH LY Y TẾ TẠI CƠ SỞ Y TẾ THỊ TRẤN 

TÂN NGHĨA -  HUYỆN HÀM TÂN

Tổng cộng: 5

 (Cột 11 đối với trường hợp trẻ em không thể ký nhận, bố/mẹ/người giám hộ ký theo tên của người ký nhận và ghi rõ họ tên.) 

Tổng cộng: Số người được hỗ trợ: 5 người; Số tiền: 8.800.000 đồng.

Bằng chữ: Tám triệu, tám trăm nghìn đồng.
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